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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 2174/SGTVT-KT
V/v tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông công chính các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2010


	Kính gửi:
	- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4.


- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 132/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở giao thông Công chánh (nay là Sở Giao thông vận tải) cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Căn cứ Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) và Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
Nhằm đảm bảo công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông công chính (cầu, đường, thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh) các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thống nhất và đúng quy định của pháp luật, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác này như sau:
1. Thủ tục bàn giao, quản lý:
- Chủ đầu tư dự án xây dựng khu dân cư, khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoặc hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo thành phần hồ sơ theo quy định) cho Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân quận - huyện (và các đơn vị liên quan) để phối hợp xem xét hồ sơ, kiểm tra chất lượng công trình và tổ chức tiếp nhận quản lý.
- Riêng hạng mục chiếu sáng công cộng, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục bàn giao theo quy định của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 1331/SGTVT-KT ngày 07/4/2010 về việc hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật khi đầu tư xây dựng và bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đô thị.
2. Thành phần hồ sơ:

2.1. Văn bản đề nghị tiếp nhận bàn giao hạ tầng của Chủ đầu tư (01 bản chính).

2.2. Danh mục, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục 7 - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2.3. Lập danh sách các công trình: cầu, đường, thoát nước, cây xanh …đã được hoàn thành để bàn giao quản lý; ứng với mỗi công trình cần liệt kê các hạng mục với các kích thước, thông số kỹ thuật tương ứng… theo Phụ lục đính kèm.
Hồ sơ hoàn thành công trình phải được lập đầy đủ trước khi đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, vận hành. Hồ sơ hoàn thành công trình có thể được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình nếu các công trình (hạng mục công trình) trong dự án được đưa vào khai thác, sử dụng cùng một thời điểm. Trường hợp các công trình (hạng mục công trình) của dự án được đưa vào khai thác, sử dụng ở thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn thành công trình cho riêng từng công trình (hạng mục công trình) đó.

2.4. Quy trình bảo trì công trình xây dựng.
3. Thành phần Đoàn và nội dung kiểm tra hiện trường để tiến hành nhận bàn giao công trình:

Sau khi kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải sẽ có văn bản đề nghị tổ chức Đoàn kiểm tra hiện trường để xem xét thực tế, cụ thể như sau:

3.1. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm:

- Đại diện Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- Đại diện Sở Giao thông vận tải;

- Đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị;

- Đại diện Chủ đầu tư dự án.
- Đại diện Trung tâm điều hành các chương trình chống ngập nước thành phố (nếu có hệ thống thoát nước).

3.2. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra cao độ thiết kế; kích thước hình học mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước; chiều dày kết cấu áo đường, vỉa hè; đo mô đun đàn hồi mặt đường và một số nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, máy móc, thiết bị cần thiết để thực hiện các nội dung kiểm tra nêu trên.
- Căn cứ quy mô, tính chất công trình, Đoàn kiểm tra bàn bạc và thống nhất đề xuất đơn vị tiếp nhận quản lý.
- Ghi biên bản kiểm tra hiện trường (nêu cụ thể và rõ các nội dung, hạng mục công trình đạt và không đạt) và ký xác nhận.

4. Trình tự xử lý khắc phục khiếm khuyết của hệ thống hạ tầng (nếu có) và tiếp nhận, phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng:
4.1. Trình tự xử lý khắc phục khiếm khuyết của hệ thống hạ tầng:
- Căn cứ yêu cầu của Đoàn kiểm tra được nêu tại Biên bản kiểm tra hiện trường, Chủ đầu tư tiến hành khắc phục các khiếm khuyết theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có).
- Kết quả khắc phục cần được Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản đến Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông đô thị quản lý địa bàn, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Trung tâm điều hành các chương trình chống ngập nước thành phố (nếu có hệ thống thoát nước).

- Sau khi nhận được văn bản báo cáo kết quả khắc phục các khiếm khuyết của Chủ đầu tư, Khu Quản lý giao thông đô thị quản lý địa bàn có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân quận – huyện, Trung tâm điều hành các chương trình chống ngập nước thành phố (nếu có hệ thống thoát nước) kiểm tra việc khắc phục các khiếm khuyết trong công trình của Chủ đầu tư (kết quả kiểm tra cần được lập thành biên bản) và có văn bản báo cáo Sở Giao thông vận tải đề xuất đủ hay không đủ điều kiện tiếp nhận.
4.2. Đề xuất tiếp nhận, phân cấp quản lý hệ thống hạ tầng:

- Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trường thống nhất tiếp nhận bàn giao hạ tầng (trong đợt kiểm tra đầu tiên tại Mục 3 hoặc sau khi Chủ đầu tư khắc phục khiếm khuyết trong công trình tại Mục 4.1), Ủy ban nhân dân quận – huyện có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định phân công, phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư, khu nhà ở.
- Căn cứ văn bản văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân quận – huyện và báo cáo đề xuất của Khu Quản lý giao thông đô thị (nếu có), Giám đốc Sở Giao thông vận tải sẽ ban hành Quyết định phân công, phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư, khu nhà ở.

5. Quản lý chất lượng công trình nhận bàn giao:

Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án của mình và phải đảm bảo các nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về xây dựng, cụ thể:

5.1. Đối với những dự án thực hiện đầu tư kể từ ngày Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (và Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng) có hiệu lực thực hiện thì các tài liệu quản lý chất lượng phải được áp dụng theo các Nghị định này.

5.2. Đối với những dự án thực hiện đầu tư trước ngày Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (và Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng) có hiệu lực thực hiện thì các tài liệu quản lý chất lượng phải được áp dụng theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng.

5.3. Đối với những dự án thực hiện đầu tư trước ngày Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực thực hiện thì các tài liệu quản lý chất lượng phải được áp dụng theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 của Bộ Xây dựng.

6. Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng:

6.1. Đối với những dự án thực hiện đầu tư kể từ ngày Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thực hiện mà trong quá trình xây dựng các công trình hạ tầng (đường, cây xanh, chiếu sáng công cộng, thoát nước…) không có sự tham gia quản lý chất lượng của cơ quan sẽ được giao quản lý hạ tầng, xây dựng phù hợp quy hoạch (chưa bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý), Chủ đầu tư phải tổ chức thuê đơn vị tư vấn chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 về việc hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, xác định mốc chuẩn cao độ và thực hiện thủ tục bàn giao cho các Sở, ngành, chính quyền địa phương theo hướng dẫn tại văn bản này.
6.2. Đối với những dự án thực hiện đầu tư trước ngày Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thực hiện, Chủ đầu tư thực hiện thủ tục bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở, khu dân cư theo hướng dẫn tại văn bản này với các tài liệu quản lý chất lượng hướng dẫn tại Mục 5; việc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình theo quy định tại Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 sẽ được yêu cầu trong quá trình kiểm tra thực địa của từng công trình cụ thể.
6.3. Trường hợp toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật không phù hợp quy hoạch, công trình không đảm bảo chất lượng (không an toàn cho người sử dụng, gây ô nhiễm môi trường, ...) hoặc hồ sơ thiết kế không thông qua cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư phải có biện pháp khắc phục các sai sót. Biện pháp khắc phục phải được Sở Giao thông vận tải (Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ) xem xét thông qua trước khi triển khai thực hiện.
7. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định tại Điều 29 và 30 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

8. Nguyên tắc phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện theo Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo trì, khai thác, nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công chính giữa Sở Giao thông - Công chính (nay là Sở Giao thông vận tải) và Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

9. Văn bản này thay thế văn bản số 25/GT-PC ngày 25/10/2004 của Sở giao thông công chánh về tổ chức tiếp nhận, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông công chánh trong các dự án xây dựng khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; văn bản số 39/SGTCC-PC ngày 26/5/2006 của Sở giao thông - Công chính về việc điều chỉnh lại mục 1.2 thành phần hồ sơ cần cung cấp tại văn bản số 25/GT-PC ngày 25/10/2004 của Sở giao thông -Công chánh (nay là Sở Giao thông vận tải).

Sở Giao thông vận tải đề nghị các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kịp thời và đạt kết quả tốt./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- Sở GTVT (GĐ, các PGĐ);
- Thanh tra SGTVT;
- P. QLXD; P. QLKT; P.CVCX;
 P. CTN; P. GTT; P. PC;
- Lưu VT.NVT.
	GIÁM ĐỐC




Trần Quang Phượng


PHỤ LỤC
BẢNG MẪU THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo công văn bản số: 2174 /SGTVT-KT ngày 16 /4/2010 của Sở Giao thông vận tải)

1. Hệ thống giao thông:

	Tên đường
	Theo thiết kế
	Theo hồ sơ hoàn công

	
	Chiều dài tuyến (m)
	Chiều rộng mặt cắt ngang (m)
	Kết cấu mặt đường
	Kết cấu mặt vỉa hè
	Chiều dài tuyến (m)
	Chiều rộng mặt cắt ngang (m)
	Kết cấu mặt đường
	Kết cấu mặt vỉa hè

	Đường …
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	L = … m; S = … m2 
	L = … m; S = … m2


2. Hệ thống thoát nước:

	Tên đường
	Theo thiết kế
	Theo hồ sơ hoàn công

	
	Hệ thống thoát nước mặt
	Hệ thống thoát nước sinh hoạt
	Hệ thống thoát nước mặt
	Hệ thống thoát nước sinh hoạt

	
	Số lượng giếng thu
	Kích thước và chiều dài cống 
	Số lượng giếng thu
	Kích thước và chiều dài cống 
	Số lượng giếng thu
	Kích thước và chiều dài cống 
	Số lượng giếng thu
	Kích thước và chiều dài cống 

	Đường …
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m

	Đường …
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m

	Đường …
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m

	Tổng cộng 
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m
	… cái
	Ø… : … m


3. Hệ thống cây xanh:

	Tên đường
	Theo thiết kế
	Theo hồ sơ hoàn công

	
	Chủng loại cây
	Số lượng cây
	Diện tích thảm cỏ (m2)
	Chủng loại cây
	Số lượng cây
	Diện tích thảm cỏ (m2)

	Đường …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đường …
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Công viên
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


CHỦ ĐẦU TƯ
1

